[image: image2.png]



CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

251A Lương Định Của, Phường an Phú, Quận 2, Tp.HCM
Sđt : 028 62872238     Websie :pkanphu.com
BẢNG BÁO GIÁ
KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ - NĂM 2020
Kính Gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TĂNG

          Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế An Phú xin kính gửi Quý nhà trường bảng báo giá khám sức khỏe định kỳ:
BẢNG BÁO GIÁ THEO THÔNG TƯ 14/TT-BYT
	STT
	Nội Dung
	Ý Nghĩa LS/CLS
	Nam
	Nữ

	Gói khám theo TT14 – BYT:

	1
	A. Dấu hiệu sinh tồn  và thể lực:

· Chiều cao - Cân nặng

· Chỉ số BMI

· Mạch - Huyết áp

B. Khám lâm sàng

· Tuần hoàn 

·  Hô hấp

· Tiêu hóa 

· Thận - tiết niệu - sinh dục

· Nội tiết

· Cơ Xương Khớp

· Thần kinh
· Tâm thần

· Da liễu 
· Tai Mũi Họng
· Răng Hàm  Mặt
· Mắt

· Phụ khoa (Nữ)

· Điện tim (Nam)
	· Thực hiện bởi các bác sĩ và điều dưỡng hỗ trợ cho từng chuyên khoa theo quy định của BYT ( TT 14/2013/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 22/06/2013 )
- Kiểm tra sức khỏe tổng quát

·  Phụ khoa : Tầm soát các  bệnh liên quan đến sinh dục nữ : bao gồm các bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục dưới : âm hộ, âm đạo, cổ tử cung; và cơ quan sinh dục trên: Tử cung, tai vòi và buồng trứng…
· Điện tim : Tầm soát các bệnh lý tim mạch ( nhồi máu cơ tim, loạn nhịp,…)


	100.000
	100.000

	2
	Siêu âm bụng tổng quát 

	Tầm soát các bất thường trong ổ bụng (gan, thận, túi mật, tử cung, buồng trứng, tiền liệt tuyến,..)
	80.000
	80.000

	3
	Đường huyết (Glucose)

	Tầm soát bệnh tiểu đường
	40.000
	40.000

	5
	Chức năng gan (SGOT, SGPT)

	Đánh giá chức năng gan ( men gan )
	80.000
	80.000

	6
	Tổng phân tích nước tiểu

	Tầm soát nhiễm trùng tiểu, tiểu máu…
	40.000
	40.000

	7
	X Quang tim phổi thẳng
	Phát hiện dấu hiệu xảy ra bất thường tại phổi
	60.000
	60.000

	8
	Hồ sơ khám bệnh và báo cáo thống kê kết luận 

	Bao gồm:
- Hồ sơ khám bệnh từng cá nhân theo TT14/2013/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 22/06/2013.
- Quyển tổng kết, phân loại, chi tiết liệt kê từng bệnh án, kết luận, hướng giải quyết.
- Tờ kết luận của từng cá nhân được niêm phong trong từng bao thư riêng
	Tặng
	Tặng

	Tổng cộng
	400.000
	400.000



Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế An Phú rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác từ Quý nhà trường trong thời gian sớm nhất.


Trân trọng kính chào!

Liên hệ : 
P. KD : Đỗ Thị Thúy Minh – 0916702112        Email : dttminh1402@gmail.com
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                                                                                                                  (Đã ký)
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